
Số cơ sở y tế, giường bệnh và cán bộ y tế

Number of health establishments, patient beds and health staffs

2011

Cơ sở y tế - Cơ sở - Health establishments - Unit 114

    Bệnh viện - Hospital 14

    Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic 3

    Nhà hộ sinh - Maternity house 2

    Trạm y tế xã, phường

    Medical service units in communes, precincts  95

Giường bệnh - Giường - Patient bed - Bed 2.315

    Bệnh viện - Hospital 1.810

    Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic 30

    Nhà hộ sinh - Maternity house _

    Trạm y tế xã, phường

    Medical service units in communes, precincts  475

Cán bộ ngành y - Người - Medical staff - Pers.(*) 1.950

    Bác sĩ - Doctors 576

    Y sĩ - Assistant physicians 477

    Y tá - Nurses 640

    Nữ hộ sinh - Midwives 257

Trong đó: Nhà nước - Of which: State 1.638

    Bác sĩ - Doctors 420

    Y sĩ - Assistant physicians 446

    Y tá - Nurses 540

    Nữ hộ sinh - Midwives 232

Cán bộ ngành dược - Người

Pharmaceutical staff - Pers.(*) 585

    Dược sĩ cao cấp - Parmacists of high degree 79

    Dược sĩ trung cấp - Parmacists of middle degree 393

    Dược tá - Assistant pharmacists 113

Trong đó: Nhà nước - Of which: State 207

    Dược sĩ cao cấp - Parmacists of high degree 27

    Dược sĩ trung cấp - Parmacists of middle degree 157

    Dược tá - Assistant pharmacists 23

(*) Số cán bộ Y tế ngành y và ngành dược bao gồm những người làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh và 

chăm sóc sức khỏe nhân dân, không tính những người làm công tác quản lý ở Sở Y tế. 
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